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I. Ngành, nghề: Kỹ thuật Xây dựng
Trình độ đào tạo: Cao đẳng
Quy mô tuyển sinh/năm:

Nhà giáo

1. Tổng số nhà giáo của từng ngành, nghề

2. Tỷ lệ học sinh, sinh viên quy đổi/giáo viên, giảng viên quy đổi
3. Nhà giáo cơ hữu (nếu là cán bộ quản lý tham gia giảng dạy thì ghi rõ số giờ giảng dạy/năm

	TT
	Họ và tên
	Trình độ chuyên môn được đào tạo
	Trình độ nghiệp vụ sư phạm
	Trình độ kỹ năng nghề
	Môn học, mô đun, tín chỉ được phân công giảng dạy

	
	
	
	
	
	Môn học, mô đun
	Số tín chỉ

	1. 
	Đỗ Thị Ngát
	Thạc sỹ Chủ nghĩa xã hội khoa học
	TN ĐHSP
	
	Chính trị
	6

	2. 
	Trần Văn Lượng
	Đại học Luật 
	NVSP dành cho GV CĐ, ĐH
	
	Pháp luật
	2

	3. 
	Nguyễn Đức Thắng
	Đại học Thể dục thể thao
	SP dạy nghề
	
	Giáo dục thể chất
	2

	4. 
	Giang Phi Hùng
	Đại học Giáo dục QP - AN
	TN ĐHSP TDTT
	
	Giáo dục quốc phòng
	4(3/1)

	5. 
	Nguyễn Cao Phong
	Thạc sỹ Khoa học máy tính
	SP dạy nghề
	
	Tin học
	4(2/2)

	6. 
	Lê Nguyễn Mỹ Trâm
	Thạc sỹ Ngôn ngữ học ứng dụng
	TN ĐHSP
	
	Ngoại ngữ
	4

	7. 
	Nguyễn Phương Hà
	Thạc sỹ Giáo dục học
	SP dạy nghề
	
	Kỹ năng mềm
	3

	8. 
	Nguyễn Tam Cương
	Thạc sỹ Quản lý khoa học và công nghệ
Kỹ sư Cơ khí chế tạo máy
	TN ĐHSPKT
	Bậc 3/7
	Vẽ kỹ thuật
	4

	
	
	
	
	
	An toàn lao động
	2

	
	
	
	
	
	Hàn hồ quang
	2(1/1)

	9. 
	Châu Văn Bảo
	Thạc sỹ Thiếtb ị mạng và nhà máy điện
	NVSP bậc 2
	Bậc 3/7
	Điện kỹ thuật
	2

	
	
	
	
	
	Lắp đặt mạng điện sinh hoạt
	2(1/1)

	10. 
	Dương Thị Thủy
	Kỹ sư Công nghiệp và công trình nông thôn
	SP dạy nghề
	Bậc 3/7
	Đào móng
	2(1/1)

	
	
	
	
	
	Xây gạch
	3(1/2)

	11. 
	Hồ Thị Khuyên
	Đại học Sư phạm Địa lý
	TN ĐHSP
	Bậc 3/7
	Trát, láng
	3(1/2)

	
	
	
	
	
	Lát, ốp
	3(1/2)

	12. 
	Phạm Quang Vũ
	Thạc sỹ Quản lý dự án xây dựng
	LL dạy học và đại học
	Bậc 3/7
	Gia công, lắp đặt cốt thép
	4(2/2)

	
	
	
	
	
	Trộn, đổ, đầm bê tông
	3(1/2)

	
	
	
	
	
	Làm hoạ tiết trang trí
	3(1/2)


· Nhà giáo thỉnh giảng (nếu có)

	TT
	Họ và tên
	Trình độ chuyên môn được đào tạo
	Trình độ nghiệp vụ sư phạm
	Trình độ kỹ năng nghề
	Môn học, mô đun, số giờ được phân công giảng dạy

	
	
	
	
	
	Môn học, mô đun
	Số giờ

	13. 
	Cù Minh Đạo
	Thạc sỹ Kinh tế xây dựng
	NVSP dành cho GV CĐ, ĐH
	
	Trát, vữa, trộn, đá
	45

	
	
	
	
	
	Vật liệu xây dựng
	30

	14. 
	Trần Thị Kha
	Thạc sỹ Quản lý xây dựng
	NVSP dành cho GV CĐ, ĐH
	
	Thực tập tốt nghiệp
	270

	
	
	
	
	
	Lắp đặt đường ống cấp thoát nước
	45

	15. 
	Nguyễn Đình Mậu
	Thạc sỹ Xây dựng dường ô tô và đường TP
	NVSP dành cho GV CĐ, ĐH
	
	Đồ án Kết cấu bê tông cốt thép
	45

	
	
	
	
	
	Đồ án Kỹ thuật thi công
	45

	16. 
	Nguyễn Thị Thu Trang
	Thạc sỹ Địa kỹ thuật xây dựng
	NVSP dành cho GV CĐ, ĐH
	
	Tổ chức quản lý xây dựng
	45

	
	
	
	
	
	Lắp đặt cấu kiện loại nhỏ
	45

	
	
	
	
	
	Dự toán xây dựng
	45

	17. 
	Nguyễn Thị Trang
	Thạc sỹ Kinh tế xây dựng
	LL dạy học đại học
	Bậc 3/7
	Làm mái
	45

	
	
	
	
	
	Bạ mát tít, sơn vôi
	75

	18. 
	Vũ Thị Như Huyền
	Kỹ sư Kinh tế xây dựng
	NVSP bậc 2
	Bậc 3/7
	Lắp đặt thiết bị vệ sinh
	75

	
	
	
	
	
	Gia công, lắp dựng và tháo dỡ ván khuôn, giàn giáo
	45


(Có hồ sơ minh chứng kèm theo)


